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định đời sống

1 Nguyễn Văn Lạc (Thức) 111.5 11,150,000                          - 55,750,000       3,345,000               12,622,500              82,867,500 

2 Phạm Thị Hiền (Cường) 166.8 16,680,000                          - 83,400,000       5,004,000               16,065,000            121,149,000 

3 Phạm Thị Quế (Hồng) 212.9 125.1 33,800,000                          - 169,000,000     10,140,000             16,065,000            229,005,000 

4 Phạm Duy Khương (Sâm) 160.6 93.8 25,440,000                          - 127,200,000     7,632,000                 9,180,000            169,452,000 

5 Phạm Thị Ngát (Thanh) 197.0 122.0 31,900,000                          - 159,500,000     9,570,000                 4,590,000            205,560,000 

6 Phạm Văn Lập (Tỉnh) 126.5 91.5 21,800,000                          - 109,000,000     6,540,000                 8,032,500            145,372,500 

7 Phạm Duy Hiến (Khuyên) 103.4 98.6 20,200,000                          - 101,000,000     6,060,000                 8,032,500            135,292,500 

8 Nguyễn Thị Vải (Số) 120.0 12,000,000                          - 60,000,000       3,600,000                 5,737,500              81,337,500 

9 Phạm Thị Tân (Ước) 69.2 95.8 16,500,000                          - 82,500,000       4,950,000                 8,032,500            111,982,500 

10 Phạm Năng Quân (Thấm) 83.9 103.3 18,720,000                          - 93,600,000       5,616,000               10,327,500            128,263,500 

11 Phạm Thị Tuyến 28.7 2,870,000                            - 14,350,000       861,000                  14,917,500              32,998,500 

12 Phạm Văn Thảo 120.8 12,080,000                          - 60,400,000       3,624,000                 6,885,000              82,989,000 

13 Phạm Duy Tài 58.1 5,810,000                            - 29,050,000       1,743,000                 8,032,500              44,635,500 
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14 Phạm Năng Đoàn 5.5 550,000                               - 2,750,000         165,000                    9,180,000              12,645,000 

15 Phạm Năng Khu (Luật) 17.5 1,750,000                            - 8,750,000         525,000                  13,770,000              24,795,000 

16 Phạm Năng Hưởng 160.5 16,050,000                          - 80,250,000       4,815,000               11,475,000            112,590,000 

Tổng 1,742.9 730.1 247,300,000 1,236,500,000 74,190,000 162,945,000 1,720,935,000
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